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Ba Bức Thư Mục Vụ của Thánh Phaolô gửi các Vị Giám Mục môn đệ của ngài là Timôthêu và Titô

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: Buổi Triều Kiến Chung hằng tuần Thứ Tư 7/1/2008 

Bài Giáo Lý 19 trong Loạt bài cho Năm Thánh Phaolô

Anh chị em thân mến:

Những lá thư cuối cùng trong tổng hợp thư của Thánh Phaolô, những bức thư tôi sẽ nói tới hôm nay, được gọi là những thư mục vụ, vì chúng được gửi cho những nhân vật đặc biệt trong số các mục tử của Giáo Hội: hai cho Timôthêu và một cho Titô, những hợp tác viên thân cận của Thánh Phaolô. 

Thánh Phaolô đã hầu như thấy nơi Timôthêu một cái tôi khác của ngài; thật vậy, ngài đã ủy thác cho vị này những sứ vụ quan trọng (ở Maceđônia: cf Acts 19:22; ở Thessalonica: cf 1Tim 3:6-7; ở Côrintô: cf 1Cor 4:17, 16:10-11) và sau đó ngài đã viết tuyên dương vị ấy rằng: “Vì tôi không có một ai sánh với anh ấy về mối quan tâm chân thực nơi bất cứ những gì liên quan tới anh chị em” (Phil 2:20). 

Theo cuốn Lịch Sử Giáo Hội ở thế kỷ thứ 4 của Eusebius ở Caesarea thì Timôthêu về sau là vị giám mục đầu tiên ở Êphêsô (cf 3:4). 

Về Titô, vị này chắc chắn cũng được Thánh Tông Đồ quí mến, đã được ngài minh nhiên công nhận là “đầy nhiệt tình… là đồng bạn và là hợp tác viên của tôi” (2Cor 8:17,22), thậm chí “là đứa con đích thực của tôi trong cùng một đức tin” (Ti 1:4). Vị này đã được ủy thác một số sứ vụ rất tế nhị nơi Giáo Hội Côrintô, mang lại những thành quả làm cho Thánh Phaolô cảm thấy an ủi (cf. 2Cor 7:6-7,13; 8:6). Theo những gì chúng ta biết được thì Titô đã nhanh chóng bắt kịp Thánh Phaolô ở Nicopolis thuộc Epirus, ở Hy Lạp (cf Ti 3:12) và sau đó được ngài sai đến Dalmatia (cf 2Tim 4:10). Theo bức thư gửi cho vị này thì cuối cùng Titô đã trở thành giám mục ở Crete (cf Ti 1:5). 

Những bức thư trực tiếp cho hai vị mục tử này chiếm một vị thế hoàn toàn đặc biệt trong Tân Ước. Đối với đa số các nhà dẫn giải ngày nay thì dường như các bức thư này không do chính Thánh Phaolô viết, và nguồn gốc của chúng thuộc về “trường phái thánh Phaolô” và phản ảnh gia sản của ngài giành cho một thế hệ mới, có lẽ bằng cách ghép chập một số lời văn hay lời lẽ vắn gọn của chính Thánh Phaolô. Chẳng hạn, một số lời lẽ trong Thư 2 gửi Timôthêu dường như rất đích thực chỉ có thể xuất phát từ cõi lòng và miệng lưỡi của Vị Tông Đồ này. 
Thật sự thì tình hình giáo hội ở trong những bức thư này khác với tình hình của những năm chính yếu trong cuộc đời của Thánh Phaolô. Bấy giờ, hồi tưởng lại, ngài cho mình là “người loan tin mừng, tông đồ và thày dạy” của dân ngoại trong đức tin và trong chân lý (cf 1Tim 2:7; 2Tim 1:11); ngài tỏ mình như là một người được thương xót vì Chúa Giêsu Kitô – như ngài viết – “tỏ cho thấy tất cả sự nhẫn nại của Người ra như một tấm gương soi cho những ai muốn tin tưởng nơi Người vì sự sống trường sinh” (1Tim 1:16). 

Bởi thế, vấn đề chính yếu là ở chỗ thực sự nơi Thánh Phaolô, một kẻ bách hại được hoán cải nhờ sự hiện diện của Đấng Phục Sinh, chúng ta thấy hiện lên một vị Chúa hào hiệp để phấn khích chúng ta, để tác động chúng ta hy vọng và tin tưởng vào tình thương của Chúa là Đấng, bất chấp cái bé mọn của chúng ta, có thể thực hiện những việc cao cả. Ngoài những năm chính yếu của đời sống Thánh Phaolô, những bức thư này còn chất chứa cả những bối cảnh văn hóa mới. Thật vậy, người ta thấy được xa xa sự xuất hiện của những giáo huấn hoàn toàn được coi là sai lầm (cf 1Tim 4:1-2; 2Tim 3:1-5), chẳng hạn như những ai công bố rằng đời sống hôn nhân vợ chồng là những gì không tốt (cf 1Tim 4:3a). 

Chúng ta thấy mối quan tâm này tân tiến biết bao, vì cả ngày nay nữa Thánh Kinh đôi khi được đọc như là một đối tượng của tính tò mò về lịch sử chứ không phải là Lời của Thánh Linh là những gì chúng ta có thể nghe thấy chính tiếng nói của Chúa và nhận ra sự hiện diện của Người trong lịch sử. Chúng ta có thể nói rằng, căn cứ vào bản liệt kê vắn gọn này về những thứ sai lạc trong các Bức Thư ấy, xuất hiện một bản tóm lược trước đó về chiều hướng sai lạc liên tục chúng ta có thể biết được qua tên gọi là chủ nghĩa Bất Khả Thần Tri – Gnosticism (cf 1Tim 2:5-6; 2Tim 3:6-8). 

Tác giả các bức thư ấy đối chọi với những giáo điều này bằng hai lời kêu gọi đặc biệt. Lời kêu gọi thứ nhất là hãy trở về với việc đọc Thánh Kinh (cf 2Tim 3:14-17), tức là một việc đọc coi Thánh Linh thực sự như  “được linh ứng” và xuất phát từ Chúa Thánh Thần, nhờ đó người ta mới có thể “được hướng dẫn đến phần rỗi”. Thánh Kinh được đọc một cách đúng đắn bằng việc đặt mình vào cuộc đối thoại với Thánh Linh, nhận lãnh từ đó ánh sáng “để giảng dạy, để luận bác, để sửa sai, và để huấn luyện nên công chính” (2Tim 3:16). Theo chiều hướng ấy, bức thư này thêm rằng: “nhờ đó con người thuộc về Chúa mới có khả năng, được trang bị để làm hết mọi việc lành” (2Tim 3:17). 

Lời kêu gọi thứ hai của ngài liên quan tới “kho tàng” tốt đẹp (parathéke): đây là một lời đặc biệt trong các bức thư mục vụ đề cập tới truyền thống của đức tin tông truyền cần phải được bảo vệ bằng ơn trợ giúp của Thánh Linh là Đấng ngự trong chúng ta. Điều được gọi là kho tàng này cần phải được coi như là toàn thể Truyền Thống tông đồ và như tiêu chuẩn để trung thành loan báo Phúc Âm. Đến đây chúng ta cần phải nhớ rằng trong các bức thư mục vụ ấy, cũng như trong tất cả Tân Ước, chữ “Thánh Kinh” hiển nhiên có nghĩa là Cựu Ước, vì những bản văn Tân Ước bấy giờ một là chưa có hay vẫn chưa được thuộc về sổ bộ Thánh Kinh. 

Bởi thế, Truyền Thống loan báo của các vị tông đồ, tức “kho tàng” này, là chìa khóa để hiểu biết Thánh Kinh, hiểu biết Tân Ước. Theo ý nghĩa ấy, Thánh Kinh và Truyền Thống, Thánh Kinh và việc loan báo của các tông đồ là chìa khóa để đọc, để tiến tới và hầu như để hòa hợp trong việc cùng nhau hình thành “nền tảng vững chắc của Thiên Chúa” (2Tim 2:19). Việc loan báo của các tông đồ, tức là Truyền Thống, là những gì cần thiết để dẫn mình tới việc hiểu biết Thánh Kinh và nắm bắt được nơi Thánh Kinh tiếng nói của Chúa Kitô. Thật sự là cần phải “nắm chắt lấy sứ điệp chân thật như đã được dạy bảo” (Ti 1:9). Ở căn gốc của hết mọi sự chính là đức tin vào mạc khải có tính cách lịch sử của Vị Thiên Chúa thiện hảo, Đấng trong Chúa Giêsu Kitô đã tỏ hiện một cách cụ thể “tình yêu của Ngài đối với con người”, một tình yêu mà theo bản gốc Hy Lạp mang một tên gọi đầy ý nghĩa là filanthropía (cf Ti 3:4; 2Tim 1:9-10): Thiên Chúa yêu thương nhân loại. 

Gom lại với nhau thì rõ ràng là cộng đồng Kitô hữu tự định hình bằng những từ ngữ rất rõ ràng, theo một căn tính chẳng những khác xa những thứ dẫn giải bất phù hợp, mà nhất là khẳng định cái neo của nó nơi những điểm thiết yếu về đức tin là những gì ở đây đồng nghĩa với “sự thật” (1Tim 2:4,7;4:3;6:5; 2Tim 2:15,18,25; 3:7,8; 4:4; Ti 1:1,14). 
Trong đức tin thì sự thật chính yếu về vấn đề chúng ta là ai hiện lên, về Thiên Chúa là ai, và chúng ta cần phải sống như thế nào. Và nơi sự thật này (sự thật của đức tin), Giáo Hội được định nghĩa là “trụ cột và là nền tảng” (1Tim 3:15). Dù sao thì Giáo Hội vẫn như là một cộng đồng cởi mở, một cộng đồng vươn tới hoàn vũ, một cộng đồng cầu nguyện cho tất cả mọi người thuộc mọi tầng lớp và mọi thân phận để họ tiến đến chỗ nhận biết chân lý. “Thiên Chúa muốn hết mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” vì “Chúa Giêsu đã hiến mình chuộc tội cho tất cả mọi người” (1Tim 2:4-5).  

Bởi thế, ý nghĩa về tính cách đại đồng, mặc dù các cộng đồng vẫn còn nhỏ bé, là những gì mãnh liệt và cương quyết trong các bức thư ấy. Hơn nữa, cộng đồng Kitô giáo này “không phỉ báng một ai” và “thực thi mọi sự ưu ái đối với hết mọi người” (Ti 3:2). Yếu tố quan trọng đầu tiên của những bức thư này đó là tính chất phổ quát của đức tin như chân lý, như cái chốt đọc Thánh Kinh, đọc Cựu Ước, nhờ đó nó phác họa một mối hiệp nhất nơi việc truyền giảng Thánh Kinh và niềm tin sống động mở ra cho tất cả mọi người cùng với chứng từ về tình yêu của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người. 

Một yếu tố kiểu mẫu khác của những bức thư này là một phản ảnh về cấu trúc của thừa tác vụ trong Giáo Hội. Chính những bức thư này là nơi đầu tiên trình bày việc phân chia ra làm ba bậc giám mục, linh mục và phó tế (cf 1Tim 3:1-13, 4:13, 2Tim 1:6; Ti 1:5-9). Chúng ta có thể nhận thấy nơi các bức thư mục vụ này việc liên kết hai cấu trúc của thừa tác vụ khác biệt và như thế làm nên một hình thức dứt khoát về thừa tác vụ trong Giáo Hội. Trong các bức thư của Thánh Phaolô vào những năm chính yếu đời sống của ngài, Thánh Phaolô nói về “episcope” (Phil 1:1) và về “diaconi”: đây là cấu trúc kiểu mẫu của Giáo Hội được hình thành trong thời đại của thế giới dân ngoại. Bởi thế, hình ảnh về chính vị tông đồ này vẫn còn là những gì nổi bật, và vì vậy phần còn lại của các thừa tác vụ chỉ phát triển từng chút một. 

Như tôi đã nói, nếu trong các Giáo Hội được hình thành trong thế giới dân ngoại chúng ta có các vị giám mục và phó tế, và chưa có các vị linh mục, thì trong các Giáo Hội được hình thành ở thế giới Kitô-DoThái Giáo, các vị linh mục là một cấu trúc nổi bật. Ở cuối các bức thư mục vụ, hai cấu trúc này được liên kết lại: Vậy xuất hiện chữ the “episcopo” (vị giám mục” (cf. 1Tim 3:2); Ti 1:7) bao giờ cũng ở thể số ít, được kèm theo bởi chữ “the”. Thế rồi cùng với the “episcopo” chúng ta thấy cả các vị linh mục và các vị phó tế. Cho đến bấy giờ thì hình ảnh này về một vị tông đồ là những gì được minh định, thế nhưng ba bức thư ấy, như tôi đã nói, bấy giờ không trực tiếp ngỏ cùng các cộng đồng, cùng dân chúng, mà là với Timôthêu và Titô, những vị một đàng xuất hiện như là các vị giám mục, một đàng bắt đầu thay chỗ cho Thánh Tông Đồ. 

Bởi vậy, thực tại được ghi nhận đầu tiên này sau đó được gọi là “việc thừa kế tông đồ”. Thánh Phaolô nói bằng một giọng trịnh trọng với Timôthêu rằng: “Con đừng coi thường tặng ân con có được, một tặng ân được ban cho con bằng lời ngôn sứ kèm theo việc đặt tay của vị linh mục” (1Tim 4:14). Chúng ta có thể nói rằng trong những lời lẽ ấy thoạt tiên cũng hiện lên tính chất bí tích của thừa tác vụ. Và nhờ đó chúng ta có được những gì là thiết yếu về cấu trúc của công giáo: Thánh Kinh và Truyền Thống, Thánh Kinh và việc rao giảng, làm nên một toàn thể; thế nhưng đối với cấu trúc chúng ta có thể gọi là có tính cách tín lý ấy, cần phải thêm cấu trúc về nhân sự là những vị thừa kế các tông đồ, như là thành phần nhân chứng của việc rao giảng của các vị tông đồ. 

Sau hết, cần phải nhận định là trong các bức thư ấy, Giáo Hội hiểu biết về mình theo các từ ngữ của con người, được so sánh với ngôi nhà và gia đình. Đặc biệt là trong 1Tim 3:2-7, ngài đã ban chính những lời hướng dẫn chi tiết cho vị giám mục: “Bởi vậy, một vị giám mục là vị bất khả trách cứ, chỉ kết hôn một lần duy nhất, sống chừng mực điều độ, biết tự chủ, đoan trang nết na, tỏ ra hiếu khách, có khả năng dạy bảo, không say sưa, không hung hăng, nhưng hiền dịu, không cãi cọ tranh chấp, không ham mê tiền bạc. Ngài phải điều hành gia đình mình cách tốt đẹp, giữ cho con cái mình sống đàng hoàng hoàn toàn xứng với phẩm giá; vì nếu một người không biết tề gia của mình thì làm sao có thể coi sóc giáo hội của Thiên Chúa được?... Ngài cũng phải có thế giá tốt đẹp đối ngoại nữa”.   

Trước hết người ta cần phải ghi nhận ở đây về khả năng quan trọng cho việc giảng dạy (cũng xem 1Tim 5:17) là những gì chúng ta cũng thấy âm vang ở những đoạn khác (cf 1Tim 6:2c; 2Tim 3:10; Ti 2:1), rồi tới một đặc tính đặc biệt về con người, đặc tính về “vai trò làm cha”. Thật vậy, vị giám mục được coi như là người cha của cộng đồng Kitô hữu (cũng xem 1Tim 3:15). Ngoài ra, ý nghĩ về Giáo Hội như “nhà của Thiên Chúa” được bắt nguồn trong Cựu Ước (cf Num 12:7) và được thấy tái hình thành trong Thư Do Thái 3:2,6, trong khi đó ở chỗ khác Giáo Hội được đọc thấy là tất cả mọi Kitô hữu không còn là những người xa lạ và là khách khứa nhưng cùng là công dân của các thánh và là phần tử gia đình trong nhà của Thiên Chúa (cf Eph 2:19). 

Chúng ta hãy cầu cùng Chúa và Thánh Phaolô để cả ngày nay nữa, là Kitô hữu, chúng ta có thể được đặc tính hóa, đối với xã hội chúng ta đang sống, như là các phần tử của “gia đình Thiên Chúa”. Và chúng ta cũng hãy nguyện cầu để các vị mục tử của Giáo Hội có được những cảm thức phụ thân mỗi ngày một hơn, đồng thời cũng được dịu dàng và mạnh mẽ, trong việc hình thành nhà của Thiên Chúa, của cộng đồng, của Giáo Hội. 



Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ biến ngày 7/1/2008

(những chỗ được in đậm lên là do tự ý của người dịch trong việc làm nổi bật những điểm chính yếu quan trọng)
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